
Tuần 4      Tiết 7        Bài 7: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN  

     CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH(ĐVNS) 

 

I. Đặc điểm chung  

+ Cơ thể có kích thước hiển vi chỉ là một tế bào đảm nhận mọi chức năng sống. 

+ Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng. 

+ Di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hoặc tiêu giảm 

+ Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi 

II. Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh 

+ Là thức ăn nhiều động vật lớn trong nước 

+ Chỉ thị về độ sạch của môi trường nước 

+ Một số ĐVNS gây nhiều bệnh nguy hiểm cho động vật và con người 

* Bài tập 

1/ Đặc điểm chung nào của ĐVNS vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh? 

2/ Kể tên một số ĐVNS có lợi trong ao nuôi cá? 

3/ Kể tên một số ĐVNS gây bệnh ở người và cách truyền bệnh? 

 

..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuần 4      Tiết 8   Bài 8: THỦY TỨC      

I. Cấu tạo ngoài và di chuyển    

- Cấu tạo ngoài: hình trụ dài 

+ Phần dưới là đế, có tác dụng bám. 

+ Phần trên có lỗ miệng, xung quanh có tua miệng. 

+ Đối xứng toả tròn. 

- Di chuyển: kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu, bơi. 

II. Cấu tạo trong 

- Thành cơ thể có 2 lớp tế bào, gồm nhiều loại tế bào có cấu tạo phân hóa 

III/ Dinh dưỡng 

- Thủy tức bắt mồi nhờ các tua miệng. Quá trình tiêu hóa thực hiện trong ruột túi 

IV/ Sinh sản 

- Thủy tức sinh sản vừa vô tính, vừa hữu tính 

- Ngoài ra, chúng còn có khả năng tái sinh 

* Bài tập 

1/ Thủy tức thải chất bả ra khỏi cơ thể bằng con đường nào? 

2/ Hãy khoanh tròn vào số đầu câu đúng: 

1. Cơ thể đối xứng 2 bên 

2. Cơ thể đối xứng toả tròn 

3. Bơi rất nhanh trong nước 

4. Thành cơ thể có 2 lớp: ngoài – trong 

5. Thành cơ thể có 3 lớp : ngoài, giữa và trong. 

6. Cơ thể đã có lỗ miệng, lỗ hậu môn 

7. Sống bám vào các vật ở nước nhờ đế bám. 

8. Có lỗ miệng là nơi lấy thức ăn và thải bã ra ngoài. 

9. Tổ chức cơ thể chưa phân biệt chặt chẽ. 

 

 



 

 

 


